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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc văn bản sau: 
Dì Hảo đã đi lấy chồng, mang theo cho người ấy tất cả lòng yêu vẫn để cho tôi. Và người ấy đã nhận 

tấm lòng yêu ấy, nhận lấy mà chẳng làm gì cho đáng nhận. 
Người ấy không yêu dì. Thật mà! Người ấy chẳng yêu dì Hảo đâu. Mà lại còn khinh dì là khác nữa. 

Hắn khinh dì là đứa con nuôi, còn hắn là con dòng cháu giống. Và tuy rằng nghèo xác, hắn nhất định không 
làm gì. Hắn lấy vợ để cho vợ nó nuôi. Dì Hảo cũng nghĩ đúng như thế ấy; dì làm mà nuôi hắn. Người vợ đảm 
đang ấy kiếm mỗi ngày được hai hào, dì ăn có năm xu. Còn một hào thì hắn dùng mà uống rượu. Và dì Hảo 
sung sướng lắm. Và gia đình vui vẻ lắm. Nhưng sự tai ác của ông trời bắt dì đẻ một đứa con. 

Đứa con chết, mà dì thì tê liệt. Mỗi ngày ngồi là một ngày không có hai hào. Người chồng muốn đó là 
cái lỗi của người vợ vô phúc ấy. 

Nhưng mới đầu hắn chỉ nghĩ thế thôi. Là vì nhờ ít tiền dành dụm. người ta vẫn có thể đủ cả cơm lẫn 
rượu. Nhưng rồi rượu phải bớt đi. Đến cả cơm cũng thế. Đến lúc ấy thì hắn không nhịn được nữa. Hắn chửi 
bâng quơ. Hắn chửi những nhà giàu, hắn chửi số kiếp hắn, và sau cùng thì chửi vợ. Ô! Hắn chửi nhiều lắm 
lắm, một bữa đói rượu rồi tình cờ có một bữa rượu say. 

Dì Hảo chẳng nói năng gì. Dì nghiến chặt răng để cho khỏi khóc nhưng mà dì cứ khóc. Chao ôi! Dì Hảo 
khóc. Dì khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ. Dì thổ ra nước mắt. Nhưng đã vội phí nước mắt 
làm gì nhiều đến thế. Vì dì còn phải khóc hơn thế nhiều, khi hắn chán chửi, bỏ nhà mà đi, bỏ đi bơ vơ, đau 
ốm, để tìm cơm rượu. Trách làm gì hắn, cái con người bắt buộc phải tàn nhẫn ấy? Hắn phải ăn, phải uống, 
phải vui thú, đó là đời của hắn. Dì Hảo què liệt không còn những cái ấy để mà cho. Không, dì có trách chi 
con người tàn nhẫn ấy. Cũng như dì đã không trách bà tôi đã làm ngơ không cấp đỡ cho dì. Bà tôi có còn 
giàu như trước nữa đâu? Người đã già, đã ốm yếu, và khổ cực thay! Đã nghèo như lúc còn hăm hai. Cái cơ 
nghiệp người gây dựng thầy tôi buôn bán thua lỗ, chúng tôi học hành tổn phí nhiều, đã tan tác đi theo gió 
bốn phương. Người chỉ có thể đem đến cho dì Hảo mỗi ngày một xu quà, và rất nhiều nước mắt. Và rất nhiều 
lời than thở. 

               (Trí ch Dì Hảo, Tuyển tập I, Nam Caọ, NXB Va n họ c, 1999, tr. 61, 62) 
Nam Caọ (1917 – 1951), đườ c xêm la  mọ  t trọng như ng ca y bú t xúa t sa c cú a va n họ c hiê  n thư c Viê  t Nam (1930–1945), 

ba ng viê  c ta  p trúng pha n a nh đờ i sọ ng cú ng khọ  cú a nọ ng da n, ngườ i laọ đọ  ng va  trí  thư c nghê ọ; như ng ta c pha m tiê ú biê ú 
như Chí  Phê ọ, La ọ Ha c, Mọ  t bư a nọ, Dí  Ha ọ… đa  la m nọ i ba  t bi ki ch cọn ngườ i trọng xa  họ  i phọng kiê n va  thư c da n; Ô ng khọ ng 
chí  miê ú ta  họa n ca nh xa  họ  i ma  cọ n đi sa ú pha n tí ch đờ i sọ ng nọ  i ta m, nha n pha m, nọ i khọ  va  pha m cha t đa ọ đư c cú a ca c 
nha n va  t tha p cọ  bê  họ ng, gọ p pha n la m gia ú chiê ú sa ú nha n đa ọ chọ Chú  nghí a hiê  n thư c Viê  t Nam.  

Nam Caọ đi sa ú khai tha c nọ  i ta m nha n va  t, nha t la  như ng nha n va  t cú ng khọ ; thườ ng sư  dú ng đọ  c thọa i nọ  i ta m, tườ ng 
thúa  t nư a trư c tiê p đê  lọ   súy nghí , ca m xú c; Ngọ n ngư  gia ú ca m xú c, chi tiê t hiê  n thư c sa c nê t; vư a cọ  giọ ng điê  ú tra n trọ ng, 
vư a cọ  nê t cha m biê m, mí a mai xa  họ  i. 

Trúyê  n nga n Dí  Ha ọ cú a Nam Caọ sa ng ta c khọa ng 1941 va  in trọng túyê n ta  p trúyê  n nga n Nam Caọ,  NXB Va n họ c, 
2017. 

Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1(0,5 điê m). Xa c đi nh ngọ i kê  trọng đọa n trí ch. 
Câu 2(0,5 điê m). Chí  ra như ng tư  ngư  đườ c sư  dú ng đê  diê n ta  ta m tra ng cú a dí  Ha ọ trọng đọa n trí ch. 
Câu 3 (1,0 điê m). Nê ú ta c dú ng cú a 1 biê  n pha p tú tư  đườ c sư  dú ng trọng ca ú va n saú: Dì khóc nức nở, 

khóc nấc lên, khóc như người ta thổ. 
Câu (1,0 điê m). Điê m nhí n tư  ngườ i kê  chúyê  n cọ  sư  chúyê n di ch như thê  na ọ? Nê ú ta c dú ng cú a sư  

chúyê n di ch điê m nhí n đọ . 
Câu 5 (1,0 điê m). Anh/ Chi  cọ  đọ ng tí nh vờ i tha i đọ   cam chi ú, nha n nhi n cú a dí  Ha ọ đọ i vờ i chọ ng khọ ng?  

Ví  saọ?  
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm) Viê t đọa n va n nghi  lúa  n xa  họ  i (khọa ng 200 chư , ±100 chư ) trí nh ba y súy nghí  

cú a anh/chi  vê  tinh tha n la c qúan trọng cúọ  c sọ ng.       
Câu 2 (4,0 điểm) Viê t ba i va n nghi  lúa  n va n họ c (khọa ng 600 chư , ±200 chư ) pha n tí ch nghê   thúa  t 

miê ú ta  ta m lí  nha n va  t Dí  Ha ọ qúa đọa n trí ch ờ  pha n Đọ c hiê ú.  
………………………………………….. HẾ T …………………………………………… 

Học sinh không sử dụng tài liệu; giám thị không giải thích gì thêm. 
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A. HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Gia m kha ó na m vư ng ca c yê u ca u cu a hướ ng da n cha m đê  đa nh gia  tó ng qua t ba i la m 
cu a hó c sinh, tra nh đê m y  chó điê m. 

2. Gia m kha ó nê n chu  đó  ng, linh hóa t tróng viê  c va  n du ng đa p a n va  thang điê m; khuyê n 
khí ch như ng ba i viê t sa ng ta ó, có  ca m xu c trê n cớ sớ  đa p ư ng y  cớ ba n. 

3. Ba i la m cu a hó c sinh pha i đa m ba ó đu ng yê u ca u, diê n đa t có  cha t va n chướng, í t ma c 
ló i du ng tư , chí nh ta , ngư  pha p, da n chư ng tiê u biê u 

B. HƯỚNG DẪN CHẤM CỤ THỂ 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 4.0 

 

1 

Ngó i kê : Đóa n trí ch đướ c kê  thêó ngó i thư  NHA T – xưng “TỐ I” 
Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm 
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0,0 điểm 

0.5 

2 

 Như ng tư  ngư  đướ c sư  du ng đê  diê n ta  ta m tra ng Dí  Ha ó: nghiến chặt 
răng, khóc, nấc, thổ ra,… 
Hướng dẫn chấm: 
- HS xác định đúng được 3 → 4 từ diễn tả tâm trạng dì Hảo: 0,5 điểm 

HS xác định đúng được 1 → 2 từ diễn tả tâm trạng dì Hảo: 0,25 điểm 

0.5 

3 

- Hó c sinh chó n 1 tróng 2 biê  n pha p tu tư  sau:  
* Điệp từ: Khóc 

- Tác dụng: 

+ Ta ng tí nh gớ i hí nh, gớ i ca m. 

+ Nha n ma nh nó i ba t ha nh, đau đớ n, tu i nhu c trướ c kiê p só ng cu ng 
cư c cu a Dí  Ha ó. 

* So sánh: “khóc như người ta thổ ra” 

- Tác dụng:  

+ Kha c hó a cha n thư c va  a m a nh tra ng tha i tuyê  t vó ng. 
+ Gớ i ca m gia c nghê n nga ó, đau đớ n đê n mư c ba  t ra như nó n thó c, thê  
hiê  n sư  đư t ga y, kiê  t quê   ca  thê  xa c la n tinh tha n. 
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời đúng như đáp án: 1,0 điểm 

- Trả lời được từ ngữ có chứa phép tu từ: 0,5 điểm 
- Trả lời được tác dụng về mặt nghệ thuật hoặc nội dung: 0,25 điểm 

- HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0,0 điểm 

1.0 

4 

- Điê m nhí n cu a ta c gia  đướ c chuyê n sang điê m nhí n cu a dí  Ha ó khi 
viê t vê  như ng ba t ha nh tróng cuó  c đớ i dí  sau khi dí  la y chó ng. 

- Viê  c thay đó i điê m nhí n đa  khiê n chó ca u chuyê  n trớ  nê n có  sư c 
thuyê t phu c hớn, cha n thư c hớn, cu ng như la m chó đó  c gia  có  thê  
đó ng ca m vớ i như ng đau đớ n, khó  kha n ma  nha n va  t đa  pha i tra i qua. 

1.0 
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Phần Câu Nội dung Điểm 
Hướng dẫn chấm: 

- Hs trả lời như đáp án: 1,0 điểm 

- Hs ngắn gọn, đảm bảo ý: 0,5 → 0,75 điểm 
- HS trình bày, nhận xét chung chung, sơ sài: 0,25 điểm 

- HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0,0 điểm 

5 

HS có  thê  đó ng tí nh, khó ng đó ng tí nh, hóa  c vư a đó ng tí nh, vư a khó ng 
đó ng tí nh. Lí  gia i hớ p lí , thuyê t phu c. 

  Tham kha ó: 

- Đó ng tí nh ví  viê  c nuó i chó ng, nha n nhi n ví  chó ng, ví  cón đướ c xêm 
la  chua n mư c cu a ngướ i phu  nư  tróng xa  hó  i cu .  

- Khó ng đó ng tí nh ví  khi nha n nhi n dí  Ha ó ca ng bi  chó ng khinh rê , 
khiê n ba n tha n đau buó n va  khó ng tí m đướ c ló i thóa t chó ta m trí  cu a 
mí nh. 

- Hóa  c vư a đó ng tí nh vư a khó ng đó ng tí nh vớ i tha i đó   nha n nhi n, cam 
chi u cu a dí  Ha ó đó i vớ i chó ng.  
Hướng dẫn chấm:  
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân ngắn gọn nhưng tinh tế, sâu sắc: 0,75 - 
1,0 điểm 

- HS trình bày cảm nhận của cá nhân chung chung, sơ sài: 0,25 - 0,5 điểm 

- HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0,0 điểm 

1.0 

II  VIẾT 6.0 

 2 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200, ±100 chữ) trình bày suy 
nghĩ của anh/chị về tinh thần lạc quan trong cuộc sống. 

2.0 

  
a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn NLXH 
(khóa ng 200 chư ). Thí  sinh có  thê  trí nh ba y đóa n va n thêó ca ch diê n 
di ch, quy na p, tó ng - pha n - hớ p, mó c xí ch hóa  c sóng ha nh 

0.25 

  
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của sự lạc quan trong 
cuộc sống. 

0.25 

  

c. Viết được đoạn văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu:  
Lư a chó n đướ c ca c thaó ta c la  p lua  n phu  hớ p; kê t hớ p nhua n nhuyê n 
lí  lê  va  da n chư ng; trí nh ba y đướ c hê   thó ng y  phu  hớ p. Có  thê  triê n 
khai thêó hướ ng: 

*  Mở đoạn.  
   Giớ i thiê  u va n đê  ca n nghi  lua  n: Tinh tha n la c quan cu a cón ngướ i. 

* Thân đoạn 

- La c quan giu p cón ngướ i bê n bí , vướ t khó . 

- La c quan ta ó na ng lướ ng tí ch cư c, lan tó a xa  hó  i 

- La c quan pha i kê t hớ p thư c tê  (khó ng mớ mó  ng ha ó huyê n), la c quan 
có  tra ch nhiê  m 

* Kết đoạn: Kha ng đi nh la i gia  tri  cu a la c quan va  kê u gó i ha nh đó  ng. 
Hướng dẫn chấm: 
- HS diễn đạt rõ ràng, đủ ý, lời văn gãy gọn, hợp chuẩn mực, không sai lỗi 
chính tả: 1,0 điểm 

- HS diễn đạt rõ ràng nhưng chưa đủ ý, mắc vài lỗi chính tả: 0,5 - 0,75 điểm 
- HS trả diễn đạt lan man, thiếu trọng tâm, mắc nhiều lỗi chính tả: 0,25 điểm 

1.0 
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d. Chí nh ta , du ng tư , đa  t ca u: Đa m ba ó quy ta c chí nh ta , du ng tư , đa  t 
ca u. 

0,25 

  
ê. Sa ng ta ó: Có  ca ch diê n đa t sa ng ta ó, thê  hiê  n suy nghí  sa u sa c, mớ i 
mê  vê  va n đê  nghi  lua  n  

0,25 

 2 
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600, ±200 chữ) phân tích nghệ 
thuật miêu tả tâm lí nhân vật của nhà văn Nam Cao qua đoạn 
trích ở phần Đọc hiểu.  

4,0 

  
a. Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận (khoảng 600 
chữ) của bài văn NLVH. 

0.25 

  
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Nghê   thua  t miê u ta  ta m lí  nha n va  t 
cu a nha  va n Nam Caó qua đóa n trí ch. 

0.5 

  

c. Bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu:  

   I. Mở bài 

Giớ i thiê  u Nam Caó – ca y bu t hiê  n thư c xua t sa c, gió i pha n tí ch ta m lí  
nha n va  t. 

Giớ i thiê  u truyê  n Dì Hảo va  vi  trí  đóa n trí ch: kê  vê  cuó  c đớ i bi ki ch 
cu a dí  Ha ó khi đi la y chó ng. 
Nê u va n đê  ca n nghi  lua  n: Nghê   thua  t miê u ta  ta m lí  nha n va  t Dí  Ha ó 
tróng đóa n trí ch. 
II. Thân bài 

Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật 

- La y chó ng mang thêó ta t ca  ló ng yê u thướng. 

- Ngướ i chó ng ta n nha n, lớ i du ng sư c laó đó  ng cu a dí , cói thướ ng xua t 
tha n. 

- Tai hó a a  p đê n: cón chê t – dí  liê  t – gia đí nh kha nh kiê  t. 
→ Tí nh ca nh bi đa t la m nó i ba  t như ng biê n đó  ng ta m lí  dư  dó  i nhưng 
va n nha n nhu c chi u đư ng. 
- Sự cam chịu, nhẫn nhục trước sự tàn nhẫn của chồng: Nam Caó 
thê  hiê  n sa u sa c bi ki ch truyê n kiê p cu a ngướ i phu  nư  nó ng da n. 

-  Nỗi đau dồn nén, bật thành tiếng khóc – diễn biến tâm lí tăng 
cấp: Nướ c ma t liê n tu c đướ c ta ó tha nh mó  t ma ch mótif chó tóa n 
đóa n, diê n ta  só  pha  n cay đa ng. 
- Tâm lí cam phận, tự nhận lỗi về mình: Ta m hó n hiê n ha  u, vi  tha, 
nha y ca m nhưng luó n đư ng ớ  đa y xa  hó  i nê n khó ng da m than óa n. 

- Nghệ thuật miê u ta  ta m lí  qua lớ i kê  gia u ca m xu c cu a ngướ i tra n 
thua  t, hí nh tướ ng nha n va  t mang pha m cha t điê n hí nh cu a Nam Caó. 

+ Khai tha c đời sống nội tâm qua quan sa t tinh tê , ngó n ngư  gia u 
tí nh biê u ca m. 

+ Du ng đối lập đê  la m ba  t ta m lí :Tí nh yê u cha n tha nh cu a dí  ↔ sư  ta n 
nha n cu a chó ng; Ló ng ta  n tu y ↔ sư  thớ  ớ, í ch ky . 
+ Gió ng điê  u thướng ca m, mí a mai, pha n nó   hó a quyê  n → ta ó chiê u 
sa u nha n đa ó. 

+ Phướng pha p hiê  n thư c sa c la nh nhưng đa y xó t thướng chó kiê p 
ngướ i. 

III. Kết bài 

2.5 
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Kha ng đi nh nghê   thua  t miê u ta  ta m lí  tróng đóa n trí ch: tinh tê , cha n 
thư c, gia u gia  tri  nha n đa ó. 

Đánh giá: Nam Caó khó ng chí  tó  ca ó xa  hó  i ta n nha n ma  có n đó ng thớ i 
tra n tró ng vê  đê p ta m hó n như ng ngướ i phu  nư  ba t ha nh như dí  Ha ó. 

Ý nghĩa: Giu p ngướ i đó c tha u hiê u va  thê m yê u thướng như ng pha  n 
đớ i nghê ó khó . 
Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh diễn đạt đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm. 

- Học sinh diễn đạt đầy đủ nhưng chưa sâu sắc: 1,5 – 2,0 điểm. 

- Học sinh diễn đạt chung chung, chưa rõ các luận điểm: 0,75 - 1,25 điểm. 

- Học sinh diễn đạt sơ sài, không rõ các biểu hiện: 0,5 - 0,75 điểm 

Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với 
chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

  

 d. Diễn đạt: 

Đa m ba ó chua n chí nh ta , du ng tư , ngư  pha p tiê ng Viê  t, liê n kê t ca u 
tróng đóa n va n. 
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, 
ngữ pháp, chữ quá xấu, không đọc được. 

0.25 

  

ê. Sáng tạo: 
Thê  hiê  n suy nghí  sa u sa c vê  va n đê  nghi  lua  n; có  ca ch diê n đa t mớ i 
mê . 
Hướng dẫn chấm:  
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về 
vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng 
tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh. 

- Đáp ứng được yêu cầu: 0,5 điểm. 

0.5 

Tổng điểm  Phần I = 4,0 + Phần II = 6,0 10,0 

   
………………..HẾ T…………… 


